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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 26/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DST 0 0 98 363.200 98 363.200
2 DTD 0 0 9 116.100 9 116.100
3 DXP 0 0 68 612.600 68 612.600
4 DZM 0 0 61 268.400 61 268.400
5 EID 0 0 90 1.737.000 90 1.737.000
6 FID 0 0 61 118.100 61 118.100
7 GKM 56.500 1.793.560.000 44.702 1.434.368.300 101.202 3.227.928.300
8 GLT 0 0 76 1.839.800 76 1.839.800
9 GMX 0 0 130 2.367.600 130 2.367.600

10 HBS 0 0 2 9.800 2 9.800
11 HCC 0 0 96 883.200 96 883.200
12 HJS 0 0 60 1.704.600 60 1.704.600
13 HLC 0 0 71 663.700 71 663.700
14 HMH 0 0 36 366.300 36 366.300
15 HOM 0 0 28 157.400 28 157.400
16 PVS 0 0 15.000 319.500.000 15.000 319.500.000

Tổng 56.500 1.793.560.000 60.588 1.765.076.100 117.088 3.558.636.100


